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TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN          KIỂM TRA CUỐI KÌ II-NĂM HỌC 2025-2026 

TỔ: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ- KTPL                          Môn: GDKTPL –Lớp 11 

                                                                          Thời gian làm bài: 45 phút      

                                                                          (không kể thời gian giao đề) 

     (Đề gồm 03 trang)                                                                                        

 

I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn.(3 điểm) 

Câu 1: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội thể hiện bằng việc 

làm nào dưới đây? 

A. Chủ động tiếp cận thông tin.               B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật. 

C. Giám sát việc thực hiện bầu cử.          D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện . B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

C. Biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân. D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số. 

Câu 3: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Xử lý kỷ luật. 

C. Nhắc nhở, rút kinh nghiệm. D. Xử phạt hành chính. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Xử lý hành vi tham nhũng. B. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. 

C. Công khai bí quyết kinh doanh. D. Làm sai lệch kết quả bầu cử. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ 

công dân về bầu cử, ứng cử ? 

A. Gian lận kết quả bầu cử. B. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. 

C. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu. D. Công khai nội dung bỏ phiếu. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu 

cử khi 

A. theo dõi kết quả bầu cử.             B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. 

C. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. D. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có 

trách nhiệm 

A. trình bày không trung thực sự việc. B. trình bày trung thực sự việc. 

C. phản bác mọi quan điểm trái chiều. D. từ chối mọi quyết định giải quyết. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có 

quyền 

A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. B. nhờ xã hội đen giải quyết trước. 

C. ủy quyền cho luật sư khiếu nại. D. sử dụng bạo lực để uy hiếp. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân 

đều có quyền được 

A. từ chối nghĩa vụ quân sự. B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo. 

C. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia. D. phổ biến đường lối quốc phòng. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực 

hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

A. Phá bỏ thủ tục lạc hậu. B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

C. Đăng ký hiến máu nhân đạo. D. Giữ gìn nét đẹp truyền thống. 

ĐỀ CHÍNH 

THỨC 

 ĐỀ GỐC: 801 
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Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là vi 

phạm quyền 

A. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín. 

B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 

chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

A. cấp cứu người bị nạn. B. kiểm tra căn cước công dân. 

C. tuyên truyền bán hàng đa cấp. D. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm. 

II. Phần trắc nghiệm Đúng- Sai. (4 điểm)Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai:   

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. Tuy 

nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số đối tượng để hợp 

thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được thông tin, chị N đã tố cáo 

hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định 

không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

a) Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào Hội 

đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ.  

b) Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý 

nghiêm minh. 

c) Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp 

luật.  

d) Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho 

cá nhân người vi phạm và xã hội. 

Câu 2: Đọc tư liệu sau:  Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên luôn 

phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe nhiều người bàn luận về 

việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì mới nên rất 

băn khoăn. Chị không biết mình có được tham gia bỏ phiếu hay không và nếu được tham gia thì phải 

làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

a) Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền.  

b) Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội 

nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền không bị ảnh hưởng. 

c) Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại nhà là 

hợp lý. 

d) Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân của 

mình. 

Câu 3: Đọc tư liệu sau:  Do có mâu thuẫn với ông A (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã N), bà D 

đã làm đơn tố cáo với nội dung sai sự thật và chia sẻ thông tin này đến nhiều người nhằm hạ uy tín, 

danh dự, nhân phẩm của ông A. Qua kiểm tra, xác minh cơ quan có thẩm quyền xác định nội dung tố 

cáo là sai sự thật. Ông A đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống. 

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ ăn, mặc dù được minh oan 

nhưng danh dự, uy tin của ông A đã bị ảnh hưởng. 

a) Mọi công dân khi thực hiện quyền tố cáo không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 

dung mà mình tố cáo. 

b) Việc khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống là thể hiện công dân bình đẳng 

về nghĩa vụ trước pháp luật. 



3 

 

c) Công dân khi tiến hành tố cáo cần phải tìm hiểu kỹ sự việc, chỉ tố cáo những nội dung mà có 

căn cứ cho là đúng pháp luật. 

d) Hành vi vi phạm của bà D khi thực hiện quyền tố cáo chỉ gây hậu quả to lớn đối với chính bà 

D đó là bà bị khởi tố hình sự. 

Câu 4: Đọc tư liệu sau:  Do mẫu thuẫn trong buôn bán nên chị Q đã nhiều lần tung tin bịa đặt 

nói xấu anh K trên mạng xã hội khiến thu nhập của nhà anh K giảm sút nghiêm trọng. Bức xúc nên 

anh K cùng vợ là chị T đã nói chuyện với chị Q nhưng không thành và bị anh M chồng chị Q đánh 

anh K trọng thương. Thấy vậy chị T liền thuê anh G và anh H bắt con chị Q về nhà mình và giữ trong 

nhiều giờ với mục đích khủng bố tinh thần gia đình Q. 

a) Anh K vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm vừa bị xâm 

phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

b) Chị Q không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, anh M phải chịu trách nhiệm 

pháp lý về hành vi vi phạm của mình. 

c) Chị T không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

d) Anh G và anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

II. Phần tự luận. (3 điểm) 

Câu 1. (2 điểm). Là một công dân em phải có nghĩa vụ gì để bảo vệ Tổ quốc? 

Câu 2. (1 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học để sau 

này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn cố gắng thi đỗ 

và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan quân đội. Biết được dự 

định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử. 

Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào? 
 

Hết. 
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TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN          KIỂM TRA CUỐI KÌ II-NĂM HỌC 2025-2026 
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                                                                          Thời gian làm bài: 45 phút      

                                                                          (không kể thời gian giao đề) 
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I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3 điểm) 

Câu 1: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân  thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa 

phương là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây? 

A. Quyền kinh doanh bất động sản. 

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

C. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản. 

D. Quyền chia hồi lợi ích địa tô. 

Câu 2: Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Sử dụng dịch vụ công cộng. B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến. 

C. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại. D. Đề cao quản điểm cá nhân. 

Câu 3: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền 

và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Trách nhiệm hình sự. B. Xử lý kỷ luật. 

C. Chuyển công tác đi nơi khác. D. Xử phạt hành chính. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Công khai danh tính người tố cáo. B. Bảo vệ thông tin người tố cáo. 

C. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. D. Tuyên truyền Luật tố cáo. 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ 

công dân về bầu cử, ứng cử ? 

A. Gian lận kết quả bầu cử. B. Nhờ người khác viết hộ. 

C. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu. D. Công khai nội dung bỏ phiếu. 

Câu 6: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây 

? 

A. Ủy quyền tham gia bầu cử. B. Tìm hiểu danh sách đại biểu. 

C. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. D. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách 

nhiệm khiếu nại đúng người 

A. có quan hệ rộng. B. có tài chính mạnh. 

C. có quyền lực. D. có thẩm quyền. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có 

quyền 

A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. B. nhờ xã hội đen giải quyết trước. 

C. nhờ luật sư tư vấn pháp lý. D. sử dụng bạo lực để uy hiếp. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi công 

dân đều được 

A. huy động vào quân đội. B. tàng trữ vũ khí quân sự. 

C. biên chế vào lực lượng an ninh. D. giáo dục kiến thức quốc phòng. 

ĐỀ CHÍNH 

THỨC 

 ĐỀ GỐC: 802 
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Câu 10: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Giữ gìn an ninh trật tự. B. Tài trợ hoạt động khủng bố. 

C. Tìm hiểu mức sống dân cư. D. Tàng trữ trái phép vũ khí. 

Câu 11: Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 

A. tính mạng và sức khỏe của công dân. B. tinh thần của công dân. 

C. thể chất của công dân.                             D. về nhân phẩm, danh dự của công dân. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ 

ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

A. xác định thông tin dịch tễ. B. dập tắt vụ hỏa họa. 

C. tìm hiểu bí quyết gia truyền. D. giới thiệu sản phẩm. 

II. Phần trắc nghiệm Đúng- Sai. (4 điểm) Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai:   

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  Chị M sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên đã chủ 

động tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tham gia ứng cử và một số quy định 

có liên quan có thể thực hiện tốt quyền công dân. Đồng thời, chị M chia sẻ dự định đối với gia 

đình, bạn bè, đồng nghiệp và bày tỏ mong muốn mọi người tạo điều kiện, hỗ trợ mình đạt được 

kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới. 

a) Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà nước ta đang thúc đẩy bình đẳng 

giới trên lĩnh vực văn hóa. 

b) Chị M chỉ được chọn một hình thức tham gia ứng cử là tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử. 

c) Việc chia sẻ với gia đình, bạn bè để mong nhận được sự ủng hộ khi tham gia ứng cử là việc 

làm phù hợp. 

d) Chị M cần chuẩn bị tốt chường trình hành động của mình để trình bày trước cử khi và mong 

nhận được sự tín nhiệm của cử tri. 

Câu 2: Đọc tư liệu sau:  Ngày 11-5- 2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị 

bầu cử số 4, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử trì các quận Hoàng Mai, huyện 

Gia Lâm. Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình 

và tiến hành vận động bầu cử theo luật định. Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu 

ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XV, khẳng định nều được bầu sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó, 

lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nỗ lực cao nhất làm tròn 

trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Thủ đô và 

lợi ích quốc gia, dân tộc 

a) Tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành bầu cử là hoạt động bắt buộc của các ứng viên tham gia ứng 

cử đại biểu Quốc hội. 

b) Hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng viên cũng là cơ sở để cư tri được thực hiện quyền tham 

gia quản lý nhà nước và xã hội. 

c) Cử tri có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu như các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử không 

thực hiện đúng chương trình hành động. 

d) Nhân dân là chủ thể giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội từ 

khi ứng cử đến khi hết nhiệm kỳ. 

Câu 3: Đọc tư liệu sau:   Anh H chạy quá tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng 

phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất trình các giấy tờ theo quy định pháp luật. Cảnh sát 

giao thông tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông 

đường bộ. Nhưng cho rằng mình không chạy quá tốc độ cho phép và quyết định xử phạt của cảnh 

sát giao thông là không chính xác, nên H khiếu nại đối với quyết định xử phạt này. Việc khiếu nại 
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được cơ quan có thẩm quyền thụ lí và cung cấp camera ghi hình về thời điểm anh H chạy vượt 

quá tốc độ pháp luật cho phép và quyết định xử phạt là đúng. 

a) Hành vi khiếu nại của anh H là hành vi vi phạm pháp luật vì cơ quan chức năng đã có đầy đủ 

bằng chứng về hành vi vi phạm của anh H. 

b) Việc xử phạt anh H là thế hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 

c) Việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền cũng là một hình thức công dân tham gia 

quản lý nhà nước và xã hội. 

d) Việc đưa ra bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Câu 4: Đọc tư liệu sau:  Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Q Chủ 

tịch phường vội đi công tác nên đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh 

T tiếp cận chị K khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt chị tại Ủy ban nhân 

dân phường hai ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H là chồng chị K đón đường khống chế, đưa 

cụ A mẹ anh T về nhà mình giam giữ. Ba ngày sau, do cụ A có dấu hiệu bị khủng hoảng tinh thần, 

anh H phải đưa cụ vào viện cấp cứu và báo cho anh T. 

a) Chị K và anh T cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

b) Anh H vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng sức khỏe. 

c) Chị K có quyền làm đơn tố cáo về hành vi giam giữ người trái pháp luật của anh T. 

d) Anh H phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra. 

III. Phần tự luận: (3 điểm) 

Câu 1. (2 điểm). Là một công dân em phải có nghĩa vụ gì để bảo vệ Tổ quốc? 

Câu 2. (1 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học để sau 

này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn cố gắng thi 

đỗ và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan quân đội. Biết được 

dự định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử. 

Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào? 

 

 Hết. 
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TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN       KIỂM TRA CUỐI KÌ II-NĂM HỌC 2025-2026 

TỔ: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ- KTPL                          Môn: GDKT&PL –Lớp 11 

                                                                          Thời gian làm bài: 45 phút      

                                                                          (không kể thời gian giao đề) 

     (Đề gồm 03 trang)                                                                                        

 

I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3.0 điểm)                                                           

Câu 1. Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Nhắc nhở, rút kinh nghiệm. B. Xử phạt hành chính. 

 C. Xử lý kỷ luật. D. Truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa 

vụ công dân về bầu cử, ứng cử ? 

 A. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu. B. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. 

 C. Công khai nội dung bỏ phiếu. D. Gian lận kết quả bầu cử. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. tuyên truyền bán hàng đa cấp. B. cấp cứu người bị nạn. 

 C. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm. D. kiểm tra căn cước công dân. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Xử lý hành vi tham nhũng. B. Công khai bí quyết kinh doanh. 

 C. Làm sai lệch kết quả bầu cử. D. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực 

hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

 A. Đăng ký hiến máu nhân đạo. B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

 C. Giữ gìn nét đẹp truyền thống. D. Phá bỏ thủ tục lạc hậu. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước 

và xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số. 

 B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

 C. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện . 

 D. Biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công 

dân đều có quyền được 

 A. phổ biến đường lối quốc phòng. B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo. 

 C. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia. D. từ chối nghĩa vụ quân sự. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là 

vi phạm quyền 

 A. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

 C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

 D. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín. 

ĐỀ CHÍNH 

THỨC MÃ ĐỀ: 801 
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Câu 9. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên 

tắc bầu cử khi 

 A. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. 

 B. theo dõi kết quả bầu cử. 

 C. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. 

 D. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải 

có trách nhiệm 

 A. trình bày trung thực sự việc. B. từ chối mọi quyết định giải quyết. 

 C. trình bày không trung thực sự việc. D. phản bác mọi quan điểm trái chiều. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân 

đều có quyền 

 A. sử dụng bạo lực để uy hiếp. B. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. 

 C. nhờ xã hội đen giải quyết trước. D. ủy quyền cho luật sư khiếu nại. 

Câu 12. Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội thể hiện 

bằng việc làm nào dưới đây? 

 A. Giám sát việc thực hiện bầu cử. B. Chủ động tiếp cận thông tin. 

 C. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật. D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

II. Trắc nghiệm Đúng- Sai. (4.0 điểm) Hs trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. 

Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số 

đối tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được 

thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, 

cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

a) Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào 

Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ.  

b) Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị 

xử lý nghiêm minh. 

c) Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của 

pháp luật.  

d) Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn 

cho cá nhân người vi phạm và xã hội. 

Câu 2: Đọc tư liệu sau: Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên 

luôn phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe nhiều 

người bàn luận về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kì mới nên rất băn khoăn. Chị không biết mình có được tham gia bỏ phiếu 

hay không và nếu được tham gia thì phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

a) Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng 

quyền.  

b) Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu 

Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền không bị ảnh hưởng. 
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c) Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại 

nhà là hợp lý. 

d) Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân 

của mình. 

Câu 3: Đọc tư liệu sau: Do có mâu thuẫn với ông A (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã N), bà 

D đã làm đơn tố cáo với nội dung sai sự thật và chia sẻ thông tin này đến nhiều người nhằm 

hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông A. Qua kiểm tra, xác minh cơ quan có thẩm quyền 

xác định nội dung tố cáo là sai sự thật. Ông A đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối 

với bà D về hành vi vu khống. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra 

đã khởi tố vụ ăn, mặc dù được minh oan nhưng danh dự, uy tin của ông A đã bị ảnh hưởng. 

a) Mọi công dân khi thực hiện quyền tố cáo không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về nội dung mà mình tố cáo. 

b) Việc khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống là thể hiện công dân bình 

đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật. 

c) Công dân khi tiến hành tố cáo cần phải tìm hiểu kỹ sự việc, chỉ tố cáo những nội dung 

mà có căn cứ cho là đúng pháp luật. 

d) Hành vi vi phạm của bà D khi thực hiện quyền tố cáo chỉ gây hậu quả to lớn đối với 

chính bà D đó là bà bị khởi tố hình sự. 

Câu 4: Đọc tư liệu sau:   

Do mẫu thuẫn trong buôn bán nên chị Q đã nhiều lần tung tin bịa đặt nói xấu anh K trên 

mạng xã hội khiến thu nhập của nhà anh K giảm sút nghiêm trọng. Bức xúc nên anh K 

cùng vợ là chị T đã nói chuyện với chị Q nhưng không thành và bị anh M chồng chị Q 

đánh anh K trọng thương. Thấy vậy chị T liền thuê anh G và anh H bắt con chị Q về nhà 

mình và giữ trong nhiều giờ với mục đích khủng bố tinh thần gia đình Q. 

a) Anh K vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm vừa bị 

xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

b) Chị Q không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, anh M phải chịu trách 

nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình. 

c) Chị T không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

d) Anh G và anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

 II. Phần tự luận. (3.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm). Là một công dân em phải có nghĩa vụ gì để bảo vệ Tổ quốc? 

Câu 2. (1.0 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học 

để sau này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn 

cố gắng thi đỗ và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan 

quân đội. Biết được dự định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử. 

Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào? 

 

                                                                    Hết. 
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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3.0 điểm) 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi 

công dân đều được 

 A. tàng trữ vũ khí quân sự. B. giáo dục kiến thức quốc phòng. 

 C. biên chế vào lực lượng an ninh. D. huy động vào quân đội. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải 

có trách nhiệm khiếu nại đúng người 

 A. có thẩm quyền. B. có quan hệ rộng. 

 C. có quyền lực. D. có tài chính mạnh. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa 

vụ công dân về bầu cử, ứng cử ? 

 A. Nhờ người khác viết hộ. B. Công khai nội dung bỏ phiếu. 

 C. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu. D. Gian lận kết quả bầu cử. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều 

có quyền 

 A. sử dụng bạo lực để uy hiếp. B. nhờ luật sư tư vấn pháp lý. 

 C. nhờ xã hội đen giải quyết trước. D. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. 

Câu 5. Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào 

dưới đây ? 

 A. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. B. Tìm hiểu danh sách đại biểu. 

 C. Ủy quyền tham gia bầu cử. D. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

Câu 6. Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo 

hộ về 

 A. tinh thần của công dân. B. tính mạng và sức khỏe của công dân. 

 C. về nhân phẩm, danh dự của công dân. D. thể chất của công dân. 

Câu 7. Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tàng trữ trái phép vũ khí. B. Giữ gìn an ninh trật tự. 

 C. Tìm hiểu mức sống dân cư. D. Tài trợ hoạt động khủng bố. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. tìm hiểu bí quyết gia truyền. B. dập tắt vụ hỏa họa. 

 C. giới thiệu sản phẩm. D. xác định thông tin dịch tễ. 

Câu 9. Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Xử phạt hành chính. B. Xử lý kỷ luật. 

 C. Trách nhiệm hình sự. D. Chuyển công tác đi nơi khác. 
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Câu 10. Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước 

và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến. B. Đề cao quản điểm cá nhân. 

 C. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại. D. Sử dụng dịch vụ công cộng. 

Câu 11. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân  thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 

của địa phương là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền kinh doanh bất động sản. 

 B. Quyền chia hồi lợi ích địa tô. 

 C. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản. 

 D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Công khai danh tính người tố cáo. B. Tuyên truyền Luật tố cáo. 

 C. Bảo vệ thông tin người tố cáo. D. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. 

II. Trắc nghiệm Đúng- Sai. (4.0 điểm) Hs trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  Chị M sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên đã 

chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tham gia ứng cử và một số 

quy định có liên quan có thể thực hiện tốt quyền công dân. Đồng thời, chị M chia sẻ dự 

định đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bày tỏ mong muốn mọi người tạo điều kiện, 

hỗ trợ mình đạt được kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới. 

a) Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà nước ta đang thúc đẩy bình 

đẳng giới trên lĩnh vực văn hóa. 

b) Chị M chỉ được chọn một hình thức tham gia ứng cử là tự ứng cử hoặc được giới thiệu 

ứng cử. 

c) Việc chia sẻ với gia đình, bạn bè để mong nhận được sự ủng hộ khi tham gia ứng cử là 

việc làm phù hợp. 

d) Chị M cần chuẩn bị tốt chường trình hành động của mình để trình bày trước cử khi và 

mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri. 

Câu 2: Đọc tư liệu sau:  Ngày 11-5- 2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, 

đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử trì các quận 

Hoàng Mai, huyện Gia Lâm. Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương 

trình hành động của mình và tiến hành vận động bầu cử theo luật định. Các ứng cử viên 

bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XV, khẳng định nều 

được bầu sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của cử tri, nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, 

đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Thủ đô và lợi ích quốc gia, dân tộc 

a) Tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành bầu cử là hoạt động bắt buộc của các ứng viên tham 

gia ứng cử đại biểu Quốc hội. 

b) Hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng viên cũng là cơ sở để cư tri được thực hiện quyền 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

c) Cử tri có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu như các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử 

không thực hiện đúng chương trình hành động. 
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d) Nhân dân là chủ thể giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của mỗi đại biểu Quốc 

hội từ khi ứng cử đến khi hết nhiệm kỳ. 

Câu 3: Đọc tư liệu sau: Anh H chạy quá tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông yêu cầu 

dừng phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất trình các giấy tờ theo quy định pháp 

luật. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp 

luật về giao thông đường bộ. Nhưng cho rằng mình không chạy quá tốc độ cho phép và 

quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông là không chính xác, nên H khiếu nại đối với 

quyết định xử phạt này. Việc khiếu nại được cơ quan có thẩm quyền thụ lí và cung cấp 

camera ghi hình về thời điểm anh H chạy vượt quá tốc độ pháp luật cho phép và quyết định 

xử phạt là đúng. 

a) Hành vi khiếu nại của anh H là hành vi vi phạm pháp luật vì cơ quan chức năng đã có 

đầy đủ bằng chứng về hành vi vi phạm của anh H. 

b) Việc xử phạt anh H là thế hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 

c) Việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền cũng là một hình thức công dân tham 

gia quản lý nhà nước và xã hội. 

d) Việc đưa ra bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của cơ quan 

có thẩm quyền. 

Câu 4: Đọc tư liệu sau:  Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông 

Q Chủ tịch phường vội đi công tác nên đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông 

tin này. Anh T tiếp cận chị K khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt 

chị tại Ủy ban nhân dân phường hai ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H là chồng chị K 

đón đường khống chế, đưa cụ A mẹ anh T về nhà mình giam giữ. Ba ngày sau, do cụ A có 

dấu hiệu bị khủng hoảng tinh thần, anh H phải đưa cụ vào viện cấp cứu và báo cho anh T. 

a) Chị K và anh T cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

b) Anh H vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe. 

c) Chị K có quyền làm đơn tố cáo về hành vi giam giữ người trái pháp luật của anh T. 

d) Anh H phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra. 

III. Phần tự luận: (3.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm). Là một công dân em phải có nghĩa vụ gì để bảo vệ Tổ quốc? 

Câu 2. (1.0 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học 

để sau này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn 

cố gắng thi đỗ và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan 

quân đội. Biết được dự định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử. 

Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào? 

 

Hết. 
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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3.0 điểm) 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực 

hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

 A. Đăng ký hiến máu nhân đạo. B. Giữ gìn nét đẹp truyền thống. 

 C. Đăng ký nghĩa vụ quân sự. D. Phá bỏ thủ tục lạc hậu. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công 

dân đều có quyền được 

 A. phổ biến đường lối quốc phòng. B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo. 

 C. từ chối nghĩa vụ quân sự. D. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Công khai bí quyết kinh doanh. B. Xử lý hành vi tham nhũng. 

 C. Làm sai lệch kết quả bầu cử. D. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. 

Câu 4. Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội thể hiện bằng 

việc làm nào dưới đây? 

 A. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật. B. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

 C. Giám sát việc thực hiện bầu cử. D. Chủ động tiếp cận thông tin. 

Câu 5. Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Xử phạt hành chính. B. Xử lý kỷ luật. 

 C. Truy cứu trách nhiệm hình sự. D. Nhắc nhở, rút kinh nghiệm. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là 

vi phạm quyền 

 A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

 B. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín. 

 C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải 

có trách nhiệm 

 A. trình bày không trung thực sự việc. B. phản bác mọi quan điểm trái chiều. 

 C. trình bày trung thực sự việc. D. từ chối mọi quyết định giải quyết. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. kiểm tra căn cước công dân. B. cấp cứu người bị nạn. 

 C. tuyên truyền bán hàng đa cấp. D. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm. 

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa 

vụ công dân về bầu cử, ứng cử ? 

 A. Gian lận kết quả bầu cử. B. Công khai nội dung bỏ phiếu. 

ĐỀ CHÍNH 
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 C. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên. D. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước 

và xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân. 

 B. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số. 

 C. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

 D. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện . 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên 

tắc bầu cử khi 

 A. theo dõi kết quả bầu cử. 

 B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. 

 C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. 

 D. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân 

đều có quyền 

 A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. B. ủy quyền cho luật sư khiếu nại. 

 C. nhờ xã hội đen giải quyết trước. D. sử dụng bạo lực để uy hiếp. 

II. Trắc nghiệm Đúng- Sai. (4.0 điểm) Hs trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. 

Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số 

đối tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được 

thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, 

cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

a) Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào 

Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ.  

b) Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị 

xử lý nghiêm minh. 

c) Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của 

pháp luật.  

d) Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn 

cho cá nhân người vi phạm và xã hội. 

Câu 2: Đọc tư liệu sau: Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên 

luôn phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe nhiều 

người bàn luận về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kì mới nên rất băn khoăn. Chị không biết mình có được tham gia bỏ phiếu 

hay không và nếu được tham gia thì phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

a) Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng 

quyền.  

b) Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu 

Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền không bị ảnh hưởng. 

c) Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại 

nhà là hợp lý. 
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d) Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân 

của mình. 

Câu 3: Đọc tư liệu sau: Do có mâu thuẫn với ông A (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã N), bà 

D đã làm đơn tố cáo với nội dung sai sự thật và chia sẻ thông tin này đến nhiều người nhằm 

hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông A. Qua kiểm tra, xác minh cơ quan có thẩm quyền 

xác định nội dung tố cáo là sai sự thật. Ông A đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối 

với bà D về hành vi vu khống. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra 

đã khởi tố vụ ăn, mặc dù được minh oan nhưng danh dự, uy tin của ông A đã bị ảnh hưởng. 

a) Mọi công dân khi thực hiện quyền tố cáo không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về nội dung mà mình tố cáo. 

b) Việc khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống là thể hiện công dân bình 

đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật. 

c) Công dân khi tiến hành tố cáo cần phải tìm hiểu kỹ sự việc, chỉ tố cáo những nội dung 

mà có căn cứ cho là đúng pháp luật. 

d) Hành vi vi phạm của bà D khi thực hiện quyền tố cáo chỉ gây hậu quả to lớn đối với 

chính bà D đó là bà bị khởi tố hình sự. 

Câu 4: Đọc tư liệu sau:  Do mẫu thuẫn trong buôn bán nên chị Q đã nhiều lần tung tin bịa 

đặt nói xấu anh K trên mạng xã hội khiến thu nhập của nhà anh K giảm sút nghiêm trọng. 

Bức xúc nên anh K cùng vợ là chị T đã nói chuyện với chị Q nhưng không thành và bị anh 

M chồng chị Q đánh anh K trọng thương. Thấy vậy chị T liền thuê anh G và anh H bắt con 

chị Q về nhà mình và giữ trong nhiều giờ với mục đích khủng bố tinh thần gia đình Q. 

a) Anh K vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm vừa bị 

xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

b) Chị Q không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, anh M phải chịu trách 

nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình. 

c) Chị T không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

d) Anh G và anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

II. Phần tự luận. (3.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm). Là một công dân em phải có nghĩa vụ gì để bảo vệ Tổ quốc? 

Câu 2. (1.0 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học 

để sau này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn 

cố gắng thi đỗ và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan 

quân đội. Biết được dự định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử. 

Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào? 

 

                                                                   Hết. 
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TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN          KIỂM TRA CUỐI KÌ II-NĂM HỌC 2025-2026 

TỔ: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ- KTPL                          Môn: GDKT&PL –Lớp 11 

                                                                          Thời gian làm bài: 45 phút      

                                                                          (không kể thời gian giao đề) 

     (Đề gồm 03 trang)                                                                                        

 

I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (3.0 điểm) 

Câu 1. Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào 

dưới đây ? 

 A. Ủy quyền tham gia bầu cử. B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên. 

 C. Tìm hiểu danh sách đại biểu. D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu. 

Câu 2. Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Giữ gìn an ninh trật tự. B. Tàng trữ trái phép vũ khí. 

 C. Tài trợ hoạt động khủng bố. D. Tìm hiểu mức sống dân cư. 

Câu 3. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân  thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của 

địa phương là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

 B. Quyền kinh doanh bất động sản. 

 C. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản. 

 D. Quyền chia hồi lợi ích địa tô. 

Câu 4. Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Trách nhiệm hình sự. B. Xử phạt hành chính. 

 C. Chuyển công tác đi nơi khác. D. Xử lý kỷ luật. 

Câu 5. Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước 

và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Đề cao quản điểm cá nhân. B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến. 

 C. Sử dụng dịch vụ công cộng. D. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa 

vụ công dân về bầu cử, ứng cử ? 

 A. Nhờ người khác viết hộ. B. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu. 

 C. Gian lận kết quả bầu cử. D. Công khai nội dung bỏ phiếu. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi 

công dân đều được 

 A. tàng trữ vũ khí quân sự. B. biên chế vào lực lượng an ninh. 

 C. giáo dục kiến thức quốc phòng. D. huy động vào quân đội. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải 

có trách nhiệm khiếu nại đúng người 

 A. có tài chính mạnh. B. có quan hệ rộng. 

 C. có quyền lực. D. có thẩm quyền. 

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. dập tắt vụ hỏa họa. B. giới thiệu sản phẩm. 
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 C. tìm hiểu bí quyết gia truyền. D. xác định thông tin dịch tễ. 

Câu 10. Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về 

 A. tính mạng và sức khỏe của công dân.         B. thể chất của công dân. 

 C. tinh thần của công dân.                               D. về nhân phẩm, danh dự của công dân. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

 A. Từ chối đơn tố cáo nặc danh. B. Tuyên truyền Luật tố cáo. 

 C. Bảo vệ thông tin người tố cáo. D. Công khai danh tính người tố cáo. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân 

đều có quyền 

 A. nhờ xã hội đen giải quyết trước. B. nhờ luật sư tư vấn pháp lý. 

 C. thuê côn đồ sử dụng bạo lực. D. sử dụng bạo lực để uy hiếp. 

II. Trắc nghiệm Đúng- Sai. (4.0 điểm) Hs trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Câu 1: Đọc tư liệu sau:  Chị M sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nên đã 

chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tham gia ứng cử và một số 

quy định có liên quan có thể thực hiện tốt quyền công dân. Đồng thời, chị M chia sẻ dự 

định đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bày tỏ mong muốn mọi người tạo điều kiện, 

hỗ trợ mình đạt được kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới. 

a) Chị M tham gia ứng cử là phù hợp với các biện pháp mà nhà nước ta đang thúc đẩy bình 

đẳng giới trên lĩnh vực văn hóa. 

b) Chị M chỉ được chọn một hình thức tham gia ứng cử là tự ứng cử hoặc được giới thiệu 

ứng cử. 

c) Việc chia sẻ với gia đình, bạn bè để mong nhận được sự ủng hộ khi tham gia ứng cử là 

việc làm phù hợp. 

d) Chị M cần chuẩn bị tốt chường trình hành động của mình để trình bày trước cử khi và 

mong nhận được sự tín nhiệm của cử tri. 

Câu 2: Đọc tư liệu sau:  Ngày 11-5- 2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, 

đơn vị bầu cử số 4, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử trì các quận 

Hoàng Mai, huyện Gia Lâm. Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương 

trình hành động của mình và tiến hành vận động bầu cử theo luật định. Các ứng cử viên 

bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XV, khẳng định nều 

được bầu sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của cử tri, nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, 

đóng góp hết sức mình vì sự phát triển của Thủ đô và lợi ích quốc gia, dân tộc 

a) Tiếp xúc cử tri trước khi tiến hành bầu cử là hoạt động bắt buộc của các ứng viên tham 

gia ứng cử đại biểu Quốc hội. 

b) Hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng viên cũng là cơ sở để cư tri được thực hiện quyền 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

c) Cử tri có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu như các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử 

không thực hiện đúng chương trình hành động. 

d) Nhân dân là chủ thể giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của mỗi đại biểu Quốc 

hội từ khi ứng cử đến khi hết nhiệm kỳ. 
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Câu 3: Đọc tư liệu sau:   Anh H chạy quá tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông yêu cầu 

dừng phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất trình các giấy tờ theo quy định pháp 

luật. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp 

luật về giao thông đường bộ. Nhưng cho rằng mình không chạy quá tốc độ cho phép và 

quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông là không chính xác, nên H khiếu nại đối với 

quyết định xử phạt này. Việc khiếu nại được cơ quan có thẩm quyền thụ lí và cung cấp 

camera ghi hình về thời điểm anh H chạy vượt quá tốc độ pháp luật cho phép và quyết định 

xử phạt là đúng. 

a) Hành vi khiếu nại của anh H là hành vi vi phạm pháp luật vì cơ quan chức năng đã có 

đầy đủ bằng chứng về hành vi vi phạm của anh H. 

b) Việc xử phạt anh H là thế hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 

c) Việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền cũng là một hình thức công dân tham 

gia quản lý nhà nước và xã hội. 

d) Việc đưa ra bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của cơ quan 

có thẩm quyền. 

Câu 4: Đọc tư liệu sau:  Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông 

Q Chủ tịch phường vội đi công tác nên đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông 

tin này. Anh T tiếp cận chị K khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt 

chị tại Ủy ban nhân dân phường hai ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H là chồng chị K 

đón đường khống chế, đưa cụ A mẹ anh T về nhà mình giam giữ. Ba ngày sau, do cụ A có 

dấu hiệu bị khủng hoảng tinh thần, anh H phải đưa cụ vào viện cấp cứu và báo cho anh T. 

a) Chị K và anh T cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

b) Anh H vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe. 

c) Chị K có quyền làm đơn tố cáo về hành vi giam giữ người trái pháp luật của anh T. 

d) Anh H phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra. 

III. Phần tự luận: (3.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm). Là một công dân em phải có nghĩa vụ gì để bảo vệ Tổ quốc? 

Câu 2. (1.0 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học 

để sau này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn 

cố gắng thi đỗ và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan 

quân đội. Biết được dự định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử. 

Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào? 

 

Hết. 

 


